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DỰ THẢO


BÁO CÁO
Quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá thực trạng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm và người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, là cơ sở đề nghị UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô); hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới (thực hiện điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô), báo cáo UBND Thành phố như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chất lượng nguồn nhân lực đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và địa phương. Các quốc gia phát triển đều tập trung xây dựng chính sách đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua việc hỗ trợ học tập, nghiên cứu và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục tiên tiến trên thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, y tế, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế tri thức và quá trình chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng lực nghiên cứu, sáng tạo, kỹ năng hội nhập quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu. Đồng thời, nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong các ngành, nghề trọng điểm, ngành nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới ngày càng gia tăng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.
Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Thành phố đang triển khai nhiều định hướng chiến lược về phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, phát triển công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Để thực hiện các mục tiêu này, Thành phố cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao có trình độ quốc tế trong các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời cần có lực lượng lao động kỹ thuật được đào tạo theo tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới.
Trong những năm qua, nhu cầu học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật và thỉnh giảng ở nước ngoài của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trên địa bàn Thành phố có xu hướng gia tăng; tuy nhiên, khả năng tiếp cận các chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao ở nước ngoài còn phụ thuộc nhiều vào học bổng bên ngoài, điều kiện tự túc của cá nhân hoặc nguồn lực riêng của cơ sở giáo dục.
Bên cạnh đó, nhu cầu theo học các ngành, nghề trọng điểm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngày càng lớn, song nhiều ngành nghề có chi phí đào tạo cao do yêu cầu về trang thiết bị hiện đại, chương trình đào tạo tiên tiến, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và tăng cường thực hành, thực tập. Điều này gây khó khăn cho người học trong tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao, đặc biệt đối với người học có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Trong khi đó, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, quản trị đô thị, công nghiệp văn hóa và các ngành, lĩnh vực trọng điểm khác. Do đó, việc xây dựng chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu ở nước ngoài và hỗ trợ học phí đối với các ngành, nghề trọng điểm là cần thiết nhằm tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội 
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định nhiệm vụ “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao tại các cơ sở giáo dục tiên tiến trên thế giới. 
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc”, trong đó một trong các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện là “Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo; trong đó nêu rõ chủ trương: “Cấp học bổng hoặc có chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các nước phát triển, các nước có quan hệ truyền thống, có thế mạnh trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm, tận dụng các chương trình hợp tác song phương”; “Đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo...Mở rộng các chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng ưu đãi cho người học, không để học sinh, sinh viên nào bỏ học vì điều kiện tài chính. Xây dựng và triển khai Đề án đào tạo tài năng, ưu tiên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ”.
Điều 4 Nghị quyết số 248/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo quy định nhiều cơ chế thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo như tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với cơ sở giáo dục nước ngoài; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, Điều 5 của Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học bổng, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt đối với đào tạo nhân lực trình độ cao; khuyến khích phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài gắn với yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 
Khoản 2, khoản 3 Điều 107 Luật Giáo dục năm 2019 quy định:
“2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật theo hình thức tự túc hoặc bằng kinh phí do tổ chức, cá nhân trong nước cấp hoặc do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ; 3. Nhà nước dành ngân sách cử người đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức và trình độ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về những ngành, nghề và lĩnh vực then chốt để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” 
Quy định này thể hiện rõ chủ trương của Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho công dân Việt Nam tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực trọng điểm phục vụ phát triển đất nước.
“- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ cấp chiến lược, phát triển nguồn nhân lực văn hoá...
- ...Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp văn hoá, nhất là nguồn nhân lực chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong văn hoá và đội ngũ sáng tạo nội dung số”.
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó để tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, một trong các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là phấn đấu đến năm 2030 thu hút 50 - 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
Tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật: “Được hưởng toàn phần hoặc một phần chi phí đào tạo, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và các chi phí khác liên quan đến học tập ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với du học sinh quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định này hoặc do phía nước ngoài đài thọ đối với du học sinh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định này”. 
Đồng thời, chế độ lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo công dân Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 và Thông tư số 146/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính. 
Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó quy định miễn, giảm học phí cho người học tham gia học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thuộc các đối tượng được quy định trong Nghị định.
Những chủ trương, chính sách nêu trên thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về việc ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; trong đó, việc hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng đối với các ngành, nghề trọng điểm tại các cơ sở giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trình độ quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước và Thủ đô trong giai đoạn mới.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo Nghị quyết 
a) Thực trạng chính sách hỗ trợ hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm 
Hiện nay, Nhà nước đã ban hành một số quy định liên quan đến việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, tạo cơ sở pháp lý chung cho hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.
Trong đó, khoản 2, khoản 3 Điều 107 Luật Giáo dục năm 2019 quy định Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật; đồng thời dành ngân sách để cử người đủ tiêu chuẩn đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về những ngành, nghề và lĩnh vực then chốt phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; trong đó quy định người học có thể được hưởng toàn phần hoặc một phần chi phí đào tạo, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và các chi phí liên quan từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn tài trợ hợp pháp khác. Đồng thời, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo công dân Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 146/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025.
Các quy định nêu trên chủ yếu mang tính nguyên tắc, khung pháp lý chung trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào quản lý hoạt động học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; chưa có cơ chế đặc thù, đồng bộ và đủ cụ thể để thành phố Hà Nội chủ động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu phát triển riêng của Thủ đô.
Hiện nay, Thành phố Hà Nội chưa có quy định cụ thể về:
- Chính sách cấp học bổng từ ngân sách địa phương đối với học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài; 
- Danh mục lĩnh vực, ngành trọng điểm ưu tiên hỗ trợ theo định hướng phát triển của Thành phố; 
- Tiêu chí lựa chọn, tuyển chọn đối tượng được hỗ trợ; 
- Cơ chế hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, công bố khoa học, tham gia chương trình trao đổi học thuật quốc tế; 
- Cơ chế hỗ trợ giáo viên, giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ, nghiên cứu ngắn hạn, nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục nước ngoài; 
- Cơ chế quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả sau đào tạo; 
- Cơ chế cam kết phục vụ và sử dụng nguồn nhân lực sau khi được hỗ trợ bằng ngân sách Thành phố. 
Trong thực tế, việc học tập, nghiên cứu ở nước ngoài của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên hiện nay chủ yếu được thực hiện thông qua:
- Các chương trình học bổng của Chính phủ nước ngoài; 
- Các chương trình học bổng quốc tế; 
- Các chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài;
- Các đề án đào tạo của bộ, ngành Trung ương; 
- Kinh phí tự túc của cá nhân hoặc hỗ trợ từ cơ sở giáo dục. 
Do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn học bổng bên ngoài hoặc khả năng tự túc kinh phí nên cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế còn hạn chế, chưa đảm bảo với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trên địa bàn Thành phố. Nhiều học sinh, sinh viên có năng lực học tập tốt nhưng điều kiện kinh tế khó khăn chưa có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao ở nước ngoài. Đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên, việc tham gia đào tạo nâng cao trình độ, nghiên cứu quốc tế hoặc thỉnh giảng ở nước ngoài còn phụ thuộc vào các chương trình hợp tác ngắn hạn hoặc nguồn kinh phí hạn chế của cơ sở giáo dục.
Ngoài ra, Thành phố chưa có cơ chế đồng bộ gắn việc đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực. Việc xác định ngành, lĩnh vực ưu tiên đào tạo chưa thực sự gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Thủ đô. Một số lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, y tế chất lượng cao, giáo dục chất lượng cao, quy hoạch đô thị, công nghiệp văn hóa và quản trị hiện đại đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực trình độ quốc tế nhưng chưa có cơ chế hỗ trợ đào tạo dài hạn, ổn định và có tính chiến lược.
Mặt khác, công tác quản lý, sử dụng và phát huy nguồn nhân lực sau đào tạo ở nước ngoài còn tồn tại một số bất cập như:
- Chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm phục vụ sau đào tạo bằng ngân sách nhà nước; 
- Chưa có chính sách thu hút, bố trí công tác phù hợp đối với người được đào tạo; 
- Chưa có hệ thống theo dõi, đánh giá hiệu quả đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo; 
- Chưa hình thành cơ chế liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục và cơ quan sử dụng nhân lực trong việc tuyển chọn, cử đi đào tạo và sử dụng nhân lực sau đào tạo. 
Trong khi đó, yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới đòi hỏi Thành phố phải chủ động xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, giáo viên có trình độ quốc tế, có khả năng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm việc trong môi trường toàn cầu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội.
Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm là cần thiết nhằm:
- Cụ thể hóa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô; 
- Tạo cơ sở pháp lý để Thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 
- Tạo cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và thu hút nhân tài; 
- Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực thực tế của Thành phố; 
- Nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Thủ đô; 
- Bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực sau đào tạo.
b) Thực trạng chính sách hỗ trợ học phí cho người học tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng
“a. Miễn, hỗ trợ học phí đối với người học chương trình giáo dục trung học nghề; người học chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành, nghề đặc thù; một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, quốc phòng và an ninh”;
“c) Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người học là người tốt nghiệp trung học phổ thông học chương trình đào tạo trình độ trung cấp; phụ nữ, lao động nông thôn học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, chương trình đào tạo nghề khác; người lao động học tập để chuyển đổi nghề nghiệp”.
Tuy nhiên, do Luật Giáo dục nghề nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 nên Trung ương chưa có quy định cụ thể chính sách hỗ trợ nêu trên đối với người học.
- Hiện nay, Thành phố đang áp dụng thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người học tham gia học nghề theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể:
- Đối tượng được miễn học phí: 
+ Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
+ Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người khuyết tật;
+ Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
+ Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông, bà (trong trường hợp ở với ông, bà) thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
+ Người học tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp;
+ Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
+ Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng được giảm 70% học phí:
+ Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm: nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.
+ Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.
+ Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- Đối tượng được giảm 50% học phí: học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 
- Kết quả tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thường trú tại Hà Nội tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2025 trên địa bàn Thành phố
+ Trong giai đoạn từ năm 2021-2025, số học sinh tốt nghiệp THPT thường trú tại Hà Nội tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường trung cấp, trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố là 75.926 học sinh, trong đó: có 38.503 học sinh theo học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng (năm 2021: 4.366 học sinh; năm 2022: 6.074 học sinh; năm 2023: 9.491 học sinh; năm 2024: 8.352 học sinh; năm 2025: 10.221 học sinh); trung bình mỗi năm có 7.700 học sinh tham gia học các ngành, nghề trọng điểm (số liệu tổng hợp theo dự kiến danh mục 48 ngành, nghề tại Phụ lục 01 kèm theo).
+ Kết quả trên cho thấy số lượng học sinh theo học các ngành, nghề trọng điểm có xu hướng tăng qua các năm, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Tuy nhiên, quy mô người học hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, y tế, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Hiện nay, mặc dù Trung ương đã ban hành một số quy định liên quan đến việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và trao đổi học thuật; đồng thời có các chính sách chung về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ người học, tuy nhiên các quy định hiện hành chủ yếu mang tính nguyên tắc, khung pháp lý chung trên phạm vi toàn quốc, chưa có cơ chế đặc thù, đồng bộ để thành phố Hà Nội chủ động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu phát triển riêng của Thủ đô.
Trong những năm qua, nhu cầu học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật và thỉnh giảng ở nước ngoài của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trên địa bàn Thành phố ngày càng tăng. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế còn hạn chế do chi phí học tập, nghiên cứu cao; thiếu nguồn hỗ trợ tài chính ổn định; chưa có cơ chế đặc thù của Thành phố để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm. Trong khi đó, yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động phát hiện, đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có trình độ quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Bên cạnh đó, đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố đang triển khai đào tạo các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, chi phí đào tạo các ngành, nghề này thường cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung do yêu cầu đầu tư lớn về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo hiện đại, chương trình đào tạo tiên tiến, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và tăng cường thực hành, thực tập. Trong khi đó, Thành phố chưa có cơ chế hỗ trợ học phí đặc thù đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, dẫn đến khó khăn trong thu hút người học tham gia đào tạo ở các lĩnh vực mà Thành phố đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngoài ra, hiện chưa có cơ chế đồng bộ gắn chính sách hỗ trợ học tập, đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của Thành phố; chưa hình thành đầy đủ cơ chế tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực sau đào tạo; chưa có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích người học tham gia các ngành, nghề trọng điểm, ngành nghề công nghệ cao, ngành nghề mới nổi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong dài hạn.
Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới là cần thiết nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026; tạo cơ chế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của Thành phố; hỗ trợ người học tiếp cận các ngành, nghề trọng điểm và môi trường đào tạo tiên tiến; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15: 
“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
b) Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
...”
- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 ngày 23/4/2026:
“Điều 16. Phát triển giáo dục, đào tạo 
1. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định:
...
b) Chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm.
- Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 ngày 23/4/2026:
“Điều 25. Thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực 
...
2. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách và việc sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện:
...
d) Đầu tư hiện đại hóa một số trường cao đẳng trọng điểm, chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, quốc tế phù hợp với định hướng phát triển ngành, nghề ưu tiên; thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.
Do vậy, thẩm quyền ban hành chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới là Hội đồng nhân dân Thành phố.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Căn cứ kết quả đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo thấy cần thiết tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm với các lý do sau:
- Triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 tại điểm b khoản 1 Điều 16: “Chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm.”.
- Triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 tại điểm d khoản 2 Điều 25: “Đầu tư hiện đại hóa một số trường cao đẳng trọng điểm, chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, quốc tế phù hợp với định hướng phát triển ngành, nghề ưu tiên; thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới”.
- Thực hiện các chủ trương của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường hội nhập quốc tế;
- Tạo cơ chế đột phá trong đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố;
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Thủ đô;
- Bảo đảm việc sử dụng ngân sách nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực và đặc thù phát triển của Thành phố.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô), Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo UBND Thành phố./.

	Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Đ/c PGĐ Sở Phạm Quốc Toản;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;
- Lưu: VT, GDTTYTNN.
	GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC 01
Danh mục các ngành, nghề trọng điểm
(Áp dụng đối với đối tượng thực hiện tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô)

	STT
	Ngành, nghề trọng điểm
	Căn cứ đề xuất

	1
	Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, thiết kế vi mạch bán dẫn
	Nghị quyết 52-NQ/TW (mục 6. Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên); Nghị quyết 57-NQ/TW (mục 4. Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; mục 7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số); Luật Thủ đô 

	2
	Điện tử, viễn thông, tự động hóa, robot, cơ điện tử, công nghệ chế tạo thông minh
	Nghị quyết 15-NQ/TW (mục III.2. Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực)

	3
	Công nghệ sinh học, y dược, điện tử y sinh, kỹ thuật y sinh, công nghệ tế bào, công nghệ gen
	Nghị quyết 15-NQ/TW (mục III.2. Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực); Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mục III. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội)

	4
	Khoa học vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử
	Nghị quyết 57-NQ/TW (mục 4. Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; mục 7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số); Luật Thủ đô

	5
	Quy hoạch đô thị, kiến trúc, giao thông thông minh, đường sắt đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quản trị đô thị thông minh
	Luật Thủ đô; Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mục III. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội); Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

	6
	Tài chính quốc tế, công nghệ tài chính, logistics, thương mại quốc tế, kinh tế số
	Nghị quyết 15-NQ/TW (mục III.2. Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực)

	7
	Khoa học giáo dục, quản trị đại học, công nghệ giáo dục, giáo dục STEM, giáo dục số
	Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

	8
	Công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, truyền thông số, thiết kế sáng tạo, công nghiệp nội dung số
	[bookmark: _Hlk229390064]Nghị quyết 15-NQ/TW (mục 2. Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực); Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (mục III. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội); Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm





	





PHỤ LỤC 02
Danh mục các ngành, nghề trọng điểm 
(Áp dụng đối với đối tượng thực hiện tại điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô)

	STT
	Tên ngành, nghề
	STT
	Tên ngành, nghề

	1
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây
	25
	Hướng dẫn du lịch

	2
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
	26
	Kỹ thuật chế biến món ăn

	3
	Thanh nhạc
	27
	Kỹ thuật làm bánh

	4
	Piano
	28
	Kỹ thuật pha chế đồ uống

	5
	Diễn viên kịch
	29
	Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

	6
	Cắt gọt kim loại
	30
	Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành

	7
	Chế tạo thiết bị cơ khí
	31
	Du lịch sinh thái

	8
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
	32
	Quản trị khách sạn

	9
	Hàn
	33
	Thương mại điện tử

	10
	Cơ điện tử
	34
	Nông nghiệp công nghệ cao

	11
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	35
	Khoa học cây trồng

	12
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	36
	Công nghệ thực phẩm

	13
	Điện tử công nghiệp 
	37
	Công nghệ kỹ thuật môi trường

	14
	Điện tử dân dụng
	38
	Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

	15
	Điện công nghiệp
	39
	Truyền thông đa phương tiện

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	40
	Tự động hóa công nghiệp

	17
	Công nghệ ô tô
	41
	Dịch vụ thú y

	18
	Công nghệ sơn ô tô
	42
	Dược

	19
	Công nghệ thông tin
	43
	Điều dưỡng

	20
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	44
	Y sỹ đa khoa

	21
	Lập trình máy tính
	45
	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

	22
	Thiết kế đồ họa
	46
	Thiết kế cảnh quan, hoa viên

	23
	Chăm sóc sắc đẹp
	47
	Quản lý khu đô thị

	24
	Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
	48
	Thiết kế kiến trúc




PHỤ LỤC 02
Chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị quyết
	Chủ trương, đường lối của đảng
	Chính sách/quy định của dự thảo
	Đánh giá (đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	Đề xuất xử lý

	Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
	Quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài; hỗ trợ học phí đối với người học các ngành, nghề trọng điểm.
	Thể chế hóa chủ trương đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.
	Thông qua nội dung đề xuất tại dự thảo.

	Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
	Quy định cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
	Thể chế hóa một phần chủ trương phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao.
	Thông qua nội dung đề xuất tại dự thảo.

	Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
	Quy định chính sách cấp học bổng, hỗ trợ học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm.
	Thể chế hóa trực tiếp chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.
	Thông qua nội dung đề xuất tại dự thảo.

	Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
	Quy định hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài đối với các ngành thuộc lĩnh vực y tế, sức khỏe.
	Thể chế hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.
	Thông qua nội dung đề xuất tại dự thảo.

	Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
	Quy định hỗ trợ học tập, nghiên cứu ở nước ngoài đối với các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, công nghiệp sáng tạo.
	Thể chế hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao.
	Thông qua nội dung đề xuất tại dự thảo.


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị quyết
	Quy định của dự thảo văn bản
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	Đánh giá (tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	Đề xuất xử lý

	Quy định chính sách cấp học bổng, hỗ trợ học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài.
	Điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.
	Phù hợp với Luật Thủ đô, đúng thẩm quyền của HĐND Thành phố.
	Ban hành theo nội dung dự thảo.

	Quy định mức hỗ trợ học phí cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm.
	Điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.
	Phù hợp với Luật Thủ đô, đúng thẩm quyền của HĐND Thành phố.
	Ban hành theo nội dung dự thảo.

	Quy định hỗ trợ công dân Việt Nam đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
	Khoản 2, khoản 3 Điều 107 Luật Giáo dục năm 2019.
	Phù hợp với quy định của Luật Giáo dục về học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
	Ban hành theo nội dung dự thảo.

	Quy định hỗ trợ chi phí đào tạo, sinh hoạt phí và các chi phí liên quan.
	Điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp quy định hiện hành về hỗ trợ học tập ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
	Ban hành theo nội dung dự thảo.

	Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí.
	Thông tư số 30/2022/TT-BTC và Thông tư số 146/2025/TT-BTC.
	Bảo đảm phù hợp quy định về quản lý kinh phí đào tạo công dân Việt Nam ở nước ngoài.
	Ban hành theo nội dung dự thảo.

	Quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với người học các ngành, nghề trọng điểm.
	Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Luật Giáo dục năm 2019.
	Phù hợp chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao.
	Ban hành theo nội dung dự thảo.

	Quy định chính sách, biện pháp để tổ chức thi hành Luật Thủ đô.
	Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15.
	Dự thảo thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Thành phố.
	Ban hành theo nội dung dự thảo.

	Quy định sử dụng ngân sách Thành phố để thực hiện chính sách.
	Luật Ngân sách nhà nước.
	Phù hợp với thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách của HĐND cấp tỉnh.
	Ban hành theo nội dung dự thảo.



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết
Hồ sơ dự thảo Nghị quyết không ảnh hưởng đến các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngày 04/12/2025, thành phố Hà Nội đã được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) công nhận là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO. Việc ban hành chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, phù hợp với xu hướng tăng cường hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy học tập suốt đời. Đồng thời, chính sách góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ.
